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TT Chỉ tiêu, mục tỉêu ĐVT
6 tháng đầu 

năm 2025

I Cấu trúc, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

1
Tỉnh/thành phố đã có quyết định thành lập/kiện toàn/hoạt động của Ban Chỉ 

đạo, Ban điều hành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
Có/không Có

2
Tỉnh/thành phố đã có quyết định thành lập/kiện toàn/hoạt động của Nhóm 

công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
Có/không Có

3
Tỉnh/thành phố có quyết định thành lập/hoạt động của Trung tâm công tác xã 

hội trẻ em cấp tỉnh
Có/không Có

4
Số quận, huyện, thị xã, thành phố có quyết định thành lập/kiện toàn/hoạt 

động của Ban Chỉ đạo, Ban điều hành bảo vệ trẻ em cấp huyện
Huyện 7/7

5
Số quận, huyện, thị xã, thành phố có quyết định thành lập/kiện toàn/hoạt 

động của Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp huyện
Huyện 7/7

6
Số xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập/kiện toàn/hoạt động của Ban 

bảo vệ trẻ em, Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã
Xã 138

7
Số xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập/kiện toàn/hoạt động của 

Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã
Xã 138

8
Số xã, phường, thị trấn có mạng lưới cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em ở thôn/ xóm/bản/làng/cụm dân cư
Xã 0

II Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

1 Số cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh

1.1 Cơ sở công lập (bao gồm cả các cơ sở trợ giúp xã hội có trẻ em): 

 - Số cơ sở công lập Cơ sở 1

 - Số cán bộ, nhân viên Người                  14 

 + Số cán bộ quản lý điều hành, hỗ trợ, phục vụ Người                    5 

 + Số cán bộ trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ của cơ 

sở
Người                    9 

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tư vấn, tham vấn, trị liệu tại các cơ sở 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
Người

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp các dịch vụ y tế, giáo dục, 

pháp lý.
Người

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, được hưởng các chính 

sách hỗ trợ xã hội hàng tháng.

 - Số trẻ em được nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân Người

 - Số trẻ em được cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý theo dõi (có danh sách/kế 

hoạch hỗ trợ can thiệp)
Người

 - Kinh phí (hoạt động, nuôi dưỡng trẻ em) Triệu đồng                150 

1.2 Cơ sở ngoài công lập:

 - Số cơ sở công lập Cơ sở
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 - Số cán bộ, nhân viên Người

 + Số cán bộ quản lý điều hành, hỗ trợ, phục vụ Người

 + Số cán bộ trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ của cơ 

sở
Người

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tư vấn, tham vấn, trị liệu tại các cơ sở 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
Người

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp các dịch vụ y tế, giáo dục, 

pháp lý.
Người

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, được hưởng các chính 

sách hỗ trợ xã hội hàng tháng.

 - Số trẻ em được nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân Người

 - Số trẻ em được cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý theo dõi (có danh sách/kế 

hoạch hỗ trợ can thiệp)
Người

 - Kinh phí (hoạt động, nuôi dưỡng trẻ em) Triệu đồng

2
Tổ chức tập huấn/bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ làm việc 

trong hệ thống cung cấp dịch vụ (công lập và ngoài công lập)

 - Số lớp tập huấn/bồi dưỡng Lớp

 - Số cán bộ làm việc trong hệ thống cung cấp dịch vụ được tập huấn/bồi 

dưỡng (công lập và ngoài công lập).
Người

3
Số quận, huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm công tác xã hội hoặc có văn 

phòng tư vấn trẻ em cấp huyện
Huyện

4 Số điểm tư vấn cộng đồng Điểm

5 Số điểm tư vấn trường học Điểm


